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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện việc dạy và học ngoại ngữ năm 2019
(Dành cho các sở giáo dục và đào tạo)



- Các căn cứ
	………………………………………….
1. Các hoạt động đã thực hiện năm 2019
1.1. Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2107; việc bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo Đề án; việc tổ chức triển khai, hoạt động quản lý, kiểm tra giám sát
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị liệt kê số lượng văn bản đã ban hành trong năm 2019 liên quan công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2107; việc bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo Đề án; việc tổ chức triển khai, hoạt động quản lý, kiểm tra giám sát. Danh mục văn bản chi tiết tổng hợp thành phụ lục kèm theo báo cáo. 

1.2. Việc triển khai dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông, trong đó có chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm 
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị cung cấp ngắn gọn các số liệu vào bảng biểu sau:
	 
	Số lượng không dạy và học tiếng Anh
	Số lượng dạy và học Tiếng Anh

	
	
	Chương trình 10 năm
	Chương trình khác
	2 tiết/tuần
	3 tiết/tuần
	4 tiết/tuần
	Hơn 4 tiết/tuần

	CẤP TIỂU HỌC

	Số trường 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	Số học sinh 
	
	
	
	
	
	
	

	Cụ thể số học sinh lớp 3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số giáo viên tiếng Anh 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

	Dạy và học tiếng Anh là Ngoại ngữ 1

	Số trường 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	Số học sinh 
	
	
	
	
	
	
	

	Số giáo viên tiếng Anh 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	Dạy và học tiếng Anh là Ngoại ngữ 2

	Số trường 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	Số học sinh 
	
	
	
	
	
	
	

	Số giáo viên tiếng Anh 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

	Dạy và học tiếng Anh là Ngoại ngữ 1

	Số trường 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	Số học sinh 
	
	
	
	
	
	
	

	Số giáo viên tiếng Anh 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	Dạy và học tiếng Anh là Ngoại ngữ 2

	Số trường 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	Số học sinh 
	
	
	
	
	
	
	

	Số giáo viên tiếng Anh 
	
	 
	 
	x
	x
	x
	x



1.3. Việc triển khai các chương trình ngoại ngữ đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên tại địa phương
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị cung cấp ngắn gọn các số liệu thể hiện một số nội dung sau đây:
+ Ngoài tiếng Anh, đơn vị có triển khai các chương trình ngoại ngữ nào khác là ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2 hay không? (Liệt kê theo từng ngoại ngữ, đối với từng cấp bậc học)
+ Số lượng trường, học sinh, giáo viên tham gia triển khai các chương trình ngoại ngữ đó như thế nào? (Liệt kê theo từng ngoại ngữ, đối với từng cấp bậc học)
+ Chương trình, sách giáo khoa, học liệu ngoại ngữ đang sử dụng (Liệt kê theo từng ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Anh, đối với từng cấp bậc học)
+ Đánh giá chung (khó khăn, thuận lợi và định hướng sắp tới).

1.4. Việc triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ đối với các môn học và dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị cung cấp ngắn gọn thông tin về số lượng trường, học sinh, giáo viên, môn học tham gia triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ hoặc dạy môn học đó bằng ngoại ngữ. Đánh giá chung (khó khăn, thuận lợi, phản ứng của giáo viên, học sinh và định hướng sắp tới).

1.5. Công tác rà soát, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm theo chương trình của Đề án và hoạt động của địa phương đối với đội ngũ giáo viên phổ thông; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, thi, cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ tại địa phương
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị cung cấp ngắn gọn thông tin về:
+ Tổng số chỉ tiêu bồi dưỡng được giao, cụ thể số chỉ tiêu về năng lực ngoại ngữ và số chỉ tiêu về năng lực sư phạm
+ Tổng số chỉ tiêu đã thực hiện, cụ thể số chỉ tiêu về năng lực ngoại ngữ và số chỉ tiêu về năng lực sư phạm
+ Kết quả bồi dưỡng
+ Đánh giá chung (ưu điểm, hạn chế, khó khăn, phản hồi của người tham gia hoạt động). Lưu ý có đánh giá chi tiết về công tác phối hợp với đơn vị tổ chức bồi dưỡng năm 2019.
+ Đề xuất chỉ tiêu và nội dung bồi dưỡng giáo viên phổ thông năm 2021.

1.6. Hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng  ngoại ngữ tại địa phương
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị cung cấp ngắn gọn thông tin về:
+ Tổng số hoạt động đã tổ chức (đối với từng cấp bậc học)
+ Tổng số giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên đã tham gia (đối với từng cấp bậc học)
+ Đánh giá chung (ưu điểm, hạn chế, khó khăn, phản hồi của người tham gia hoạt động)
+ Đánh giá về việc áp dụng các hoạt động mẫu trong bộ sổ tay hướng dẫn xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ do Bộ GDĐT giới thiệu (trong trường hợp đơn vị đã sử dụng tài liệu này)
+ Ngoài ra, đơn vị có thể liệt kê chi tiết tối thiểu 03 hoạt động tiêu biểu nhất và tác động tích cực của hoạt động đó tới việc dạy và học ngoại ngữ của đơn vị để làm bài học kinh nghiệm, chia sẻ với các đơn vị khác.

1.7. Hoạt động hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị liệt kê các hoạt động, minh chứng thể hiện việc phát triển, đổi mới các hoạt động hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông về dạy và học ngoại ngữ tại đơn vị.

1.8. Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị liệt kê các hoạt động, minh chứng thể hiện việc phát triển, đổi mới các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

1.9. Hoạt động xã hội hóa dạy và học ngoại ngữ
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị liệt kê các hoạt động, minh chứng thể hiện việc xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ tại đơn vị.

1.10. Hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, đánh giá 
………………………………………….
Ghi chú: Đơn vị liệt kê các hoạt động hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, đánh giá dạy và học ngoại ngữ tại đơn vị.
+ Tổng số hoạt động đã tổ chức
+ Tổng số giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên đã tham gia
+ Đánh giá chung (ưu điểm, hạn chế, khó khăn, phản hồi của người tham gia hoạt động)

1.11. Các hoạt động khác (nếu có)
………………………………………….
2. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân  
- Ngân sách trung ương: ………………………………………….
- Ngân sách địa phương: ………………………………………….
3. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Tồn tại: ………………………………………….
- Hạn chế: ………………………………………….
- Nguyên nhân: ………………………………………….
4. Các đề xuất
4.1. Với Chính Phủ
………………………………………….
4.2. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo
………………………………………….

	Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- BQL Đề án NNQG; 
- ...
- Lưu: …
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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